
SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH  

PHỔI PLEIKU 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVLBPPLE Gia Lai, ngày      tháng 4 năm 2026 

    V/v mời chào giá gói thầu mua 

sắm văn phòng phẩm năm 2026  

 
 

Kính gửi: Quý công ty, cửa hàng 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku gửi thư mời chào giá đến quý Công ty 

để tham gia chào giá làm cơ sở tham khảo giá cho việc xây dựng kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2026, cụ thể như sau: 

 

STT Tên mặt hàng 

Thông số kỹ 

thuật của 

hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi 

Chú 

1  Bàn dấu đỏ 
Bàn dấu SP3 

đỏ 
Cái 3   

2  

Bảng chức danh 

đế mica  

12x26cm 

Bảng chức 

danh xukiva 
Cái 20   

3  
Băng keo màu 

dán gáy 

Băng keo shi 

5F XD,  

bản 5F Khai 

Lộc 

Cuộn 19   

4  
Băng keo trong 

lớn 

Băng keo 

trong Khai 

Lộc 

Cuộn 47   

5  Bì nút 
Bì nút dày 

thiên long 
Cái 170   

6  Bìa cây Bìa cây  Cái 10   

7  
Bìa còng công 

văn 5 phân 

Còng 5F 

Thiên long 
Cái 4   

8  
Bìa còng công 

văn 10 phân 

Còng 10F 

TL Thiên 

long 

Cái 10   

9  Bìa lỗ A4 
Bì đục lỗ 

Nguyễn Trần 
Xấp 1   

10  
Bìa còng nhẫn 

nhựa A4 

Còng nhẫn 

A4 3.5F 
Cái 10   



STT Tên mặt hàng 

Thông số kỹ 

thuật của 

hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi 

Chú 

11  Bìa kính 
Bìa kính A4 

1.5 MH 
Ram 4   

12  Bìa màu A4 

Bìa A4 

Aclass ĐL 

160g 

Ram 8   

13  Bút bi đen 

Bút bi 

TL079 màu 

đen 

Cây 31   

14  Bút bi đỏ 

Bút bi 

TL079 màu 

đỏ 

Cây 41   

15  Bút bi xanh 

Bút bi 

TL079 màu 

xanh 

Cây 820   

16  Bút chì Bút chì 2B Cây 49   

17  Bút dạ 
Bút dạ quang 

HL900 
Cái 20   

18  
Bút ghi phim ( K 

xóa được) 

Bút lông dầu 

Thiên long 
Cây 167   

19  Bút lông viết bảng 

Bút lông 

bảng thiên 

long 

Cây 29   

20  Bút ký 
Bút ký Uni 

150 
Cái 25   

21  Bút xóa 
Bút xóa 

Gstar 
Cái 28   

22  Dấu đến 
Dấu công 

văn đến  
Cái 1   

23  
Dấu khoa khám - 

hscc 

Dấu khoa 

khám bệnh  
Cái 1   

24  Dấu bảo hiểm y tế 
Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   

25  
Dấu khoa dược - 

Vtyt 

Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   

26  Dấu khoa nội A 
Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   

27  Dấu xét nghiệm 
Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   



STT Tên mặt hàng 

Thông số kỹ 

thuật của 

hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi 

Chú 

28  Dấu khoa nội B 
Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   

29  
Dấu khoa xét 

nghiệm 

Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   

30  
Dấu khoa CĐHA-

TDCN 

Dấu T414 

Dstamp 
Cái 1   

31  

Giấy dán 5 màu 

loại nilon 

 nhỏ 

Dán 5 màu 

SN903, loại 

nilon  

nhỏ 

Classmate 

Tập 25   

32  
Giấy dán 5 màu 

loại giấy nhỏ 

Dán 5 màu 

SN205, 

Classmate 

Tập 2   

33  Giấy ghi chú 3x3 Dán 3x3 Tập 58   

34  
Giấy in A4 bóng 1 

mặt 

Giấy in màu 

1M 135g  
Ram 2   

35  Giấy in A4 supper 

Giấy in khổ 

A4, ĐL70g 

KT: 

210x297mm 

Ram 303   

36  Giấy in A5 supper 

Giấy in khổ 

A4, ĐL70g 

KT: 

148x210mm 

Ram 90   

37  Gim bấm 10 
Ghim bấm số 

10 Gstar 
Hộp 178   

38  Gim giấy 

Ghim kẹp 

giấy G62 

Gstar 

Hộp 43   

39  Gỡ ghim cầm tay 
Gỡ ghim 

Gstar SR10 
Cái 3   

40  Gôm  lớn 
Gôm ER801 

Classmate 
Cái 30   

41  Gọt bút chì 
Gọt chì 

Thiên long 
Cái 22   

42  Hồ dán 
Hồ dán 

GL350 
Lọ 655   



STT Tên mặt hàng 

Thông số kỹ 

thuật của 

hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi 

Chú 

43  
Hộp đựng bút để 

bàn 

Hộp đựng 

bút TCT 
Cái 2   

44  Kéo cắt lớn 
Kéo SC01 

thiên long 
Cái 19   

45  Kẹp bướm 15mm 

kẹp đen 

BC150, 

Classmate 

Hộp 17   

46  Kẹp bướm 25mm 

kẹp đen 

BC250, 

Classmate 

Hộp 17   

47  Kẹp bướm 32mm 

kẹp đen 

BC320, 

Classmate 

Hộp 14   

48  Kẹp bướm 41mm 

kẹp đen 

BC410, 

Classmate 

Hộp 14   

49  Kẹp bướm 51mm 

kẹp đen 

BC510, 

Classmate 

Hộp 17   

50  Kẹp trình ký 

Trình ký 

CB114 

Classmate 

Cái 5   

51  Máy bấm gim 10 
Bấm số 10 

Gstar 
Cái 27   

52  
Máy tính Casio 

DF120BM 

Máy tính 12 

số Casio  
Cái 2   

53  Mực dấu shi đỏ 

Mực dấu 

shinny  màu 

đỏ 

Lọ 4   

54  Mực dấu shi xanh 

Mực dấu 

shinny  màu 

xanh 

Lọ 3   

55  Sáp đếm tiền Sáp đếm tiền  Cái 4   

56  Sổ A4 
Sổ da A4 

MC  
Quyển 19   

57  Sổ công văn đến 

Sổ công văn 

đến 160 

trang  

Minh Châu 

Quyển 6   



STT Tên mặt hàng 

Thông số kỹ 

thuật của 

hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (VNĐ) 

Công ty/ cửa 

hàng ghi đơn 

giá chào của 

hàng hóa 

Ghi 

Chú 

58  Sổ công văn đi 

Sổ công văn 

đi 160 trang  

Minh Châu 

Quyển 6   

59  Giấy nghỉ phép Giấy BB 60g Quyển 3   

60  Giấy giới thiêu Giấy BB 60g Quyển 3   

61  Lệnh điều xe Giấy BB 60g Quyển 3   

62  
Sổ nhỏ (15cm x 

20cm) xịn 

Sổ da CK7 

Minh Châu 
Quyển 13   

63  Thước kẻ 20cm Thước SR02 Cái 16   

64  Thước kẻ 50cm Thước 50cm  Cái 3   

65  Vở 

Vở học sinh 

96 trang 

hồng hà 

Tập 80   

66  
Bảng mica treo 

tường 

Bảng meka 

80x120 bằng 

mika 

Cái 2   



Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác vận chuyển đến tận nơi sử 

dụng. 

Đề nghị quý Công ty/ cửa hàng gửi báo giá về: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Pleiku (Địa chỉ: đường Dương Minh Châu, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

Thời gian gửi trước 08h00 giờ ngày 04/5/2026 (gửi qua đường bưu điện 

hoặc gửi trực tiếp tại văn thư Bệnh viện). 

Lưu ý:  

(1) Báo giá của công ty/cửa hàng cần ghi rõ các thông tin sau: 

+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, Mã số thuế doanh nghiệp. 

+ Hiệu lực báo giá: phải tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

+ Đóng dấu và có chữ ký của người đại diện hợp pháp. 

+ Ghi rõ: “Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác vận chuyển đến tận 

nơi sử dụng”. 

(2) Bảng báo giá bỏ vào bì thư niêm phong, ghi rõ bên ngoài bì thư:  

+ Tên công ty/cửa hàng. 

+ Báo giá hàng hóa gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2026. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku chân thành cảm ơn quý Công ty./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;                 

- Lãnh đạo BV; 

- Đăng tải trên trang Web BV; 

- Lưu: VT, TCHC, TCKT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Văn Đông 
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